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PHỤ LỤC II
 Quy hoạch hệ thống đường huyện của huyện Nhơn Trạch

(Kèm theo Nghị quyết số 202/2019/NQ-HĐND ngày 06 /12/2019 của HĐND tỉnh)
	STT
	Tên đường
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Quy hoạch đến năm 2030

	
	
	
	
	Dài
(km)
	Chiều rộng 
(m)
	Cấp 
	Lộ 
giới
	Đến 2020
	2021 - 2025 
	2026 - 2030 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Chiều dài (km)
	Kinh phí

(tỷ đồng)
	Khối lượng (km)
	Kinh phí

(tỷ đồng)
	Khối lượng (km)
	Kinh phí

(tỷ đồng)

	
	
	
	
	
	Mặt
	Nền
	
	
	Nâng cấp
	Làm mới
	
	Nâng cấp
	Làm mới
	
	Nâng cấp
	Làm mới
	

	I
	Hệ thống đường huyện hiện hữu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường Hùng Vương
	ĐT. 769 (xã Phước Thiền)
	ĐT.769 (xã Đại Phước)
	33,3
	Theo quy hoạch xây dựng đô thị Nhơn Trạch

	2
	Đường Phạm Thái Bường
	Đường Hùng Vương
	Đường Đê Ông Kèo
	4,2
	

	3
	Đường Nguyễn Văn Ký
	Đường Hùng Vương
	Đường Hương Lộ 12 (Long Thành)
	0,8
	

	4
	Đường Võ Thị Sáu
	Đường Hùng Vương
	Khu dân cư
	3,2
	

	5
	Đường Huỳnh Văn Lũy
	Đường Trần Văn Trà
	Đường Hùng Vương
	0,7
	

	6
	Đường Lý Tự Trọng
	ĐT.769
	Khu sản xuất nông nghiệp
	4,4
	

	7
	Đường Hà Huy Tập
	ĐT.769
	Đường Hùng Vương
	2,6
	

	8
	Đường Đào Thị Phấn
	Đường Cây Dầu
	KCN Nhơn Trạch
	3,7
	

	9
	Đường Nguyễn Văn Trị
	ĐT.769
	Đường Đê Ông Kèo
	3,2
	

	II
	 Các tuyến đô thị chính
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường Lê Hồng Phong
	Đường Nguyễn Hữu Cảnh
	Xã Long Thọ
	7,8
	Theo quy hoạch xây dựng đô thị Nhơn Trạch

	2
	Đường Nguyễn Hữu Cảnh
	ĐT.769
	Đường Hùng Vương
	8,8
	

	3
	Đường Trần Nam Trung
	ĐT.769
	Đường Hùng Vương
	0,6
	

	4
	Đường Cây Dầu
	ĐT.769
	Đường Nguyễn Hữu Cảnh
	1,8
	

	5
	Đường Kim Đồng
	Đường Nguyễn Hữu Cảnh
	Đường Trần Văn Ơn
	0,8
	

	6
	Đường Giồng Sắn
	Đường Hùng Vương
	Giồng Sắn
	0,7
	

	7
	Đường Trần Văn Ơn
	ĐT.769
	ĐT.25B
	2,6
	

	8
	Đường Nguyễn Ái Quốc
	Đường Hùng Vương
	km 5+600
	5,6
	

	9
	Đường Võ Văn Tần
	Đường Hùng Vương
	km 5+300
	5,3
	

	10
	Đường Nguyễn Văn Cừ
	ĐT.319
	Đường Hùng Vương
	3,7
	

	11
	Đường Huỳnh Văn Nghệ
	ĐT.25B
	km 0+950
	0,95
	

	12
	Đường Nguyễn Thị Nhạt
	ĐT.769 
	Đường Đào Thị Phấn
	1,2
	


14

